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KẾ HOẠCH

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-STNMT ngày          /    / 2025

của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương

Đảng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây viết tắt là PBGDPL), các

văn bản luật mới ban hành; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ

sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; các quyết định, chỉ thị của

Thủ tướng Chính phủ về công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật của người

dân ở cơ sở; các nhiệm vụ trọng tâm của ngành TNMT năm 2025.

- Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với công tác xây dựng, thi hành,

bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị (nhất là những vấn đề dư luận xã hội quan

tâm hoặc cần định hướng dư luận); tạo sự chuyển biến căn bản trong ý thức tuân

thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân

dân.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa

giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; phát hiện và nhân rộng các mô hình, hình

thức PBGDPL có hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

2. Yêu cầu

- Quán triệt đầy đủ quan điểm, mục tiêu, chủ trương, đường lối của Đảng và

chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong năm

2025 và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường phát huy vai trò đầu mối tham mưu, phối hợp của Cơ quan

Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, các tổ chức, đơn vị được giao

nhiệm vụ PBGDPL; đồng thời, huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức hữu

quan trong công tác PBGDPL.

- Triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, tiết kiệm và hiệu

quả; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao.

II. NỘI DUNG

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

1.1. Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch công tác

PBGDPL

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng Sở.



- Ban hành Kế hoạch: Trước ngày 10/02/2025.

- Tổ chức thực hiện: Tiến độ theo Kế hoạch.

1.2. Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2025 và

Chỉ thị số 46-CT/UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh về việc triển khai thực

hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Sở

- Cơ quan thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Sở

+ Thực hiện Ngày Pháp luật hàng tháng: Theo Chỉ thị số 46-CT/UBND ngày

28/12/2010 của UBND tỉnh.

+ Thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 09/11): Theo kế hoạch của

UBND tỉnh.

1.3. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 và Kết luận số

80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Luật Phổ biến,

giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường công tác

quản lý nhà nước về PBGDPL; đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp

với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực quản lý

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Sở

- Cơ quan thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Sở

- Thời gian thực hiện: Năm 2025

1.4. Tiếp tục phổ biến các quy định của Hiến pháp năm 2013; phổ biến

định của các Luật, Pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua trong năm 2024 và

năm 2025, các văn bản pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ

ngành và chính quyền các cấp

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Sở

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Năm 2025.

1.5. Thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định

của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

- Cơ quan thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Sở.

- Đối tượng đặc thù trọng tâm: Người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi,

vùng sâu, vùng xa, ven biển, hải đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt

khó khăn; ngư dân; người lao động trong các doanh nghiệp; nạn nhân bị bạo lực

gia đình; người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang bị áp

dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai

nghiện bắt buộc.

- Thời gian thực hiện: Năm 2025.



1.6. Tổ chức tuyên truyền về chủ trương, quan điểm, chính sách, văn bản

về cải cách hành chính

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở.

- Cơ quan thực hiện: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

- Nội dung trọng tâm: Phổ biến các quy định có liên quan trực tiếp đến người

dân, doanh nghiệp; bộ thủ tục hành chính thực hiện tại các sở, UBND cấp huyện,

UBND cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2025.

1.7. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình phối hợp về

PBGDPL đã được ký kết giữa Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Sở Tư pháp với

các sở, ngành, đoàn thể và giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có)

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở triển khai thực hiện việc ký kết chương trình

phối hợp; UBND các cấp (trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý).

- Cơ quan phối hợp: các phòng, đơn vị.

 - Thời gian thực hiện: Năm 2025.

1.8. Thực hiện hiệu quả Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021

của Thủ tướng Chính phủ; phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của từng

thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL trong tham mưu triển khai công tác

PBGDPL; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện đầy đủ các

nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động đề ra trong Kế hoạch hoạt động của Hội

đồng phối hợp PBGDPL các cấp

- Chủ trì: Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: các phòng, đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Năm 2025.

1.9. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật,

tuyên truyền viên pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn

kiến thức pháp luật mới, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL gắn với quản lý, sử dụng

có hiệu quả đội ngũ này trong công tác PBGDPL

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở.

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2025, khi có văn bản triển khai.

1.10. Thực hiện có hiệu quả các đề án về PBGDPL do Thủ tướng Chính

phủ ban hành

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Sở.

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, đơn vị.

Nội dung trọng tâm: Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn

đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 -

2027”; Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL”;

Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Đề án “Truyền

thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028”.



Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch thực hiện Đề án.

1.11. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019

của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Sở.

- Cơ quan thực hiện: Các phòng, đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

1.12. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của cơ quan cấp trên hoặc chủ động

triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn.

1.13. Bảo đảm điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL

thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý (nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng

xa, vùng đặc biệt khó khăn)

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở.

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, đơn vị

- Thời gian thực hiện: Năm 2025.

2. Công tác hòa giải ở cơ sở

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và

các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Sở.

- Cơ quan phối hợp: các phòng, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2025.

3. Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị; kết hợp nhiều hình

thức PBGDPL phù hợp trong công tác PBGDPL

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các phòng, đơn vị trong việc triển

khai thực hiện các Đề án, Chương trình về PBGDPL theo nhóm, lĩnh vực nhằm

phát huy tối đa nguồn lực trong hoạt động PBGDPL.

- Sử dụng, khai thác và vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp

PBGDPL bảo đảm tính phù hợp, hiệu quả; kết hợp PBGDPL với tư vấn pháp luật,

trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở, giải quyết tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo,

xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong từng vụ việc cụ thể.

- Chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền miệng, đẩy mạnh các hoạt động

tuyên truyền pháp luật; khuyến khích tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp

luật, giao lưu văn hóa, văn nghệ để thu hút nhiều đối tượng tham gia, tạo nên

phong trào tìm hiểu pháp luật sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân.

- Huy động sức mạnh và lợi thế sẵn có của các phương tiện thông tin đại

chúng để nâng cao hiệu quả hoạt động PBGDPL; chú trọng các hoạt động tuyên

truyền pháp luật trên Trang Thông tin điện tử của Sở; tăng thời lượng và xây dựng

nội dung tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với từng đối tượng.



- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động

PBGDPL; cung cấp văn bản pháp luật miễn phí tại phòng, đơn vị gắn với việc

công khai trình tự, thủ tục hành chính theo mô hình “Một cửa” nhằm giúp người

dân, tổ chức nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật

của Nhà nước và UBND tỉnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức pháp luật và

nâng cao văn hóa pháp lý trong Nhân dân.

4. Công tác kiểm tra hoạt động PBGDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận

pháp luật, xây dựng Tủ sách pháp luật

- Duy trì công tác kiểm tra đối với hoạt động PBGDPL, hòa giải ở cơ sở,

chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng Tủ sách pháp luật, nâng cao nhận thức của các

phòng, đơn vị về vị trí, vai trò của hoạt động PBGDPL.

- Nội dung kiểm tra: Việc triển khai Kế hoạch công tác PBGDPL của các

phòng, đơn vị; việc thực hiện các Đề án PBGDPL của các cơ quan được giao chủ

trì thực hiện Đề án (nếu có); việc chấp hành các quy định của pháp luật về hòa giải

ở cơ sở; việc xây dựng, khai thác Tủ sách pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Sở.

- Cơ quan phối hợp: Các phòng. đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2025.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng/đơn vị triển khai thực hiện Kế

hoạch của Sở và Kế hoạch của UBND tỉnh tại Quyết định số 3278/QĐ-UBND

ngày 18/12/2024.

2. Căn cứ nội dung Kế hoạch này các phòng, đơn vị xây dựng Kế hoạch Công

tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp

cận pháp luật năm 2024 tại phòng, đơn vị gửi về Văn phòng Sở trước ngày

05/02/2024.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Định kỳ 06 tháng và cuối năm, các phòng, đơn vị đánh giá và báo cáo kết

quả triển khai thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp

luật theo kế hoạch đã đề ra, gửi về Thanh tra Sở để tổng hợp.

2. Giao Thanh tra Sở: Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, đơn vị trong

việc thực hiện chế độ báo cáo; tổng hợp tham mưu việc báo cáo kết quả PBGDPL,

hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của Sở theo đúng

quy định.

Trên đây là Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở;

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2025 của Sở Tài nguyên và Môi

trường, yêu cầu các phòng, đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu

quả./.




